
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

1 Lê Văn Hiếu 06/08/2008 Nam Kinh

2 Nguyễn Thị Thảo Nhi 20/10/2008 Nữ Kinh

3 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/02/2008 Nữ Kinh

4 Phạm Thị Thùy Quyên 30/06/2008 Nữ Kinh

5 Hoàng Văn Dũng 08/02/2008 Nam Hmông

6 H Du Lệ Byă 05/10/2008 Nữ Ê-đê

7 H - Vy Buôn Krông 22/08/2008 Nữ Ê-đê

8 Triệu Thị Vy 15/12/2008 Nữ Dao

9 Võ Trương Thị Ngọc Diễm 02/10/2008 Nữ Kinh

10 H Hoa Ja 15/01/2006 Nữ Mnông

11 Nguyễn Hà Minh Thư 19/06/2008 Nữ Mường

12 H Mến Ntơr 18/04/2008 Nữ Mnông

13 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/04/2008 Nữ Kinh

14 H Én B Krông 16/07/2008 Nữ Mnông

15 H Nhiệm Dăk Căt 08/03/2008 Nữ Mnông

16 H Uyên Ndu 16/11/2007 Nữ Mnông

17 Ma Thị Thu Dung 30/09/2008 Nữ Tày

18 Nguyễn Y Linh Pang Ting 24/04/2006 Nam Mnông

19 Y Khang Ndu 18/09/2008 Nam Mnông

20 Thào Văn Phúc 25/01/2006 Nam Mông

21 Dương Văn Hải 26/10/2006 Nam Mông

22 Trương Văn Hành 19/02/2008 Nam Mông

23 Phùng Thanh Bình 06/03/2008 Nam Mường

24 Hoàng Việt Hưng 15/10/2008 Nam Nùng

25 Riêu Minh Thái 29/07/2008 Nam Tày

26 Lã Thị Mỹ Diễm 05/10/2008 Nữ Tày

27 Sùng Thị Lỳ 14/03/2007 Nữ Mông

28 Lục Thị Yên 12/02/2008 Nữ Tày

29 Nông Thị Phương 23/11/2008 Nữ Tày

30 Lý Thị Tiên 17/06/2008 Nữ Nùng

31 Lục Thị Kim Liên 10/07/2008 Nữ Tày

32 Đinh Thị Thanh Huyền 25/04/2008 Nữ Tày

33 Moong Thị Hương 14/11/2008 Nữ Thái

34 H Linh Pang Ting 10/10/2005 Nữ Mnông

35 H Kim Thoa Buôn Krông 04/11/2007 Nữ Mnông

36 H Bên Buôn Krông 27/12/2008 Nữ Mnông

37 H Lược Srũk 02/09/2008 Nữ Mnông

38 H Thái Ka Buôn Krông 10/03/2007 Nữ Mnông

39 H Kha Buôn Krông 10/09/2008 Nữ Mnông

40 H Gim Ja 08/09/2008 Nữ Mnông

42 Hoàng Đăng Hiếu 16/05/2007 Nam Kinh

43 Đỗ Xuân Thành 22/04/2008 Nam Kinh

44 Văn Hữu Toàn 17/11/2008 Nam Kinh
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